
DANH SÁCH  

Học sinh đạt giải Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi  

“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm 2022 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND  ngày       /12/2022 của UBND quận) 

 

I. Giải tập thể 

STT Tên đơn vị Đạt giải 

1.  Tiểu học Việt Nam Cu Ba Nhất 

2.  THCS Nguyễn Tri Phương Nhất 

3.  Tiểu học Thành Công B Nhì 

4.  Tiểu học Ngọc Hà Nhì 

5.  THCS Hoàng Hoa Thám Nhì 

6.  THCS Ba Đình Nhì 

7.  Tiểu học Phan Chu Trinh Nhì 

8.  Tiểu học Ngọc Khánh Ba 

9.  Tiểu học Đại Yên Ba 

10.  THCS Giảng Võ Ba 

11.  THCS Thành Công Ba 

12.  THCS Mạc Đĩnh Chi Ba 

II. Giải cá nhân 

STT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải 

1.  Cao Thùy Trinh 5E Tiểu học Phan Chu Trinh Nhất 

2.  Nguyễn Thục Quyên 2B Tiểu học Việt Nam - Cu Ba Nhất 

3.  Đặng Bảo Hân 6A1 THCS Nguyễn Tri Phương Nhất 

4.  Hoàng Thu Thủy 8A1 THCS Ba Đình Nhất 

5.  Đỗ Lan Viên 5A8 Tiểu học Thành Công B Nhì 

6.  Nguyễn Mai Trang 5A3 Tiểu học Ngọc Hà Nhì 

7.  Ngô Dĩnh Kiệt 2B Tiểu học Việt Nam - Cu Ba Nhì 

8.  Nguyễn Minh Khuê 7A4 THCS Hoàng Hoa Thám Nhì 

9.  Nguyễn Minh Anh 7A1 THCS Giảng Võ Nhì 

10.  Đinh Khánh Hà 8A7 THCS Thành Công Nhì 

11.  Đỗ Thảo Trang 5A3 Tiểu học Ngọc Khánh Ba 

12.  Nguyễn Quang Gia Huỳnh 2A2 Tiểu học Đại Yên Ba 

13.  Bùi Anh Thư 1A4 Tiểu học Thành Công B Ba 
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14.  Nguyễn Ngọc Mai 5A2 Tiểu học Ngọc Hà Ba 

15.  Nguyễn Minh Anh 9A7 THCS Giảng Võ Ba 

16.  Nguyễn Thành An 9A4 THCS Mạc Đĩnh Chi Ba 

17.  Phạm Bảo Hà 7A2 THCS Nguyễn Trãi Ba 

18.  Hoàng Linh Chi 6A7 THCS Nguyễn Tri Phương Ba 

19.  Nguyễn Bảo Yến 5A5 Tiểu học Hoàng Diệu 
Khuyến 

khích 

20.  Phạm Ngọc Hà 5A Tiểu học Hoàng Hòa Thám 
Khuyến 

khích 

21.  Phùng Khánh Phương 4A5 Tiểu học Ngọc Khánh 
Khuyến 

khích 

22.  Nguyễn Minh Ngọc 5A3 Tiểu học Nghĩa Dũng 
Khuyến 

khích 

23.  Phạm Thùy Chi 3A3 Tiểu học Vạn Phúc 
Khuyến 

khích 

24.  Nguyễn Gia Linh 7A18 THCS Giảng Võ 
Khuyến 

khích 

25.  Nguyễn Bảo Hân 7A5 THCS Ba Đình 
Khuyến 

khích 

26.  Nguyễn Phương Thảo 6A2 THCS Hoàng Hoa Thám 
Khuyến 

khích 

27.  Phạm Vũ Xuân Linh 7A3 THCS Phan Chu Trinh 
Khuyến 

khích 

28.  Lê Hàn Khánh Linh 8A4 THCS Thăng Long 
Khuyến 

khích 

(Ấn định danh sách bao gồm 12 tập thể, 28 cá nhân)./. 

 

 


